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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 27/2012/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    ðiện Biên, ngày 14  tháng 12 năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về quản lí dạy thêm, học thêm 
trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  ðIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Giáo dục ngày 25/11/2009; 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và ðào tạo Ban hành Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý dạy thêm, 
học thêm trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế Quyết ñịnh số 19/2010/Qð-UBND ngày 10/9/2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, 
Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ  CHỦ TỊCH 
 
 

Phạm Xuân Kôi 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Về quản lí dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 27/2012/Qð-UBND  
ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ðiện Biên) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc quản lí dạy thêm, học thêm; trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, gia hạn 
và thu hồi giấy phép dạy thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; ñiều kiện bảo 
ñảm chất lượng dạy thêm, học thêm; mức thu và sử dụng tiền dạy thêm. 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
ñến việc dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 2. Mục ñích của việc dạy thêm, học thêm 

Việc dạy thêm, học thêm nhằm mục ñích rèn luyện kĩ năng, củng cố, mở 
rộng, nâng cao kiến thức, giáo dục nhân cách ñối với người học và quản lí học sinh 
ngoài giờ học chính khóa theo yêu cầu của gia ñình người học. 

ðiều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm  

1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm phải thực hiện ñúng theo quy ñịnh tại 
ðiều 3 của Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số: 
17/2012/ TT-BGDðT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo (sau 
ñây gọi tắt là Thông tư số: 17/2012/TT-BGDðT) và tại quy ñịnh này. 

2. Không dạy thêm quá số buổi và thời gian quy ñịnh. 

3. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm phải ñược cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép.  

4. Những trường hợp dạy thêm, học thêm không ñúng quy ñịnh phải ñược 
ñình chỉ hoạt ñộng và xử lý kịp thời theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 4. Các trường hợp không ñược dạy thêm; dạy thêm, học thêm 
trong và ngoài nhà trường 

Các trường hợp không ñược dạy thêm; tổ chức dạy thêm, học thêm trong và 
ngoài nhà trường phải ñúng theo quy ñịnh tại các ðiều 4, 5, 6 của Quy ñịnh về dạy 



Số 01 - 09-01-2013 CÔNG BÁO 33

thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

 
Chương II 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ DẠY THÊM, 
HỌC THÊM VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, GIA HẠN 

VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP DẠY THÊM 
 

ðiều 5. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và ðào tạo 

1. Thực hiện trách nhiệm tại ðiều 16 của Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm 
ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai tổ chức thực hiện, 
trình công bố bổ sung thủ tục hành chính, ñôn ñốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân về dạy thêm, học thêm theo 
thẩm quyền. 

3. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật; văn bản chỉ ñạo, quản lý, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. 

ðiều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Thực hiện trách nhiệm tại ðiều 17 Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm ban 
hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

2. Chỉ ñạo và triển khai tổ chức thực hiện những quy ñịnh của pháp luật về 
dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn quản lý. 

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm 
tra, ñôn ñốc, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về 
dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn quản lý theo thẩm quyền. 

ðiều 7. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

1. Thực hiện trách nhiệm tại ðiều 18 của Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm 
ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên 
quan trong việc tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo, triển khai 
tổ chức thực hiện; ñôn ñốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ 
chức, cá nhân về dạy thêm, học thêm theo thẩm quyền. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường và thủ trưởng các cơ 
sở giáo dục 

1. Thực hiện trách nhiệm tại ðiều 19 của Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm 
ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 
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2. Tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường, ñảm bảo quyền 
lợi của người dạy và người học; kiểm tra hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong nhà 
trường và ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ, nhân viên do trường mình quản 
lý.  

3. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy ñịnh của pháp luật về dạy thêm, 
học thêm và những quyết ñịnh khác về dạy thêm, học thêm của cơ quan có thẩm 
quyền. 

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý, ñôn ñốc, kiểm tra, 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân về dạy 
thêm, học thêm có liên quan ñến nhà trường và cơ sở giáo dục. 

ðiều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, 
học thêm ngoài nhà trường 

1. Thực hiện trách nhiệm tại ðiều 20 của Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm 
ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

2. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc quyết ñịnh kiểm tra, thanh tra, xử lý 
vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về dạy thêm, học thêm của cơ quan, người có 
thẩm quyền. 

ðiều 10. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi giấy 
phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 

1. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy 
thêm, học thêm thực hiện theo quy ñịnh tại các ðiều 13, 14 của Quy ñịnh về dạy 
thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

2. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 
lập 01 bộ hồ sơ, bao gồm những nội dung ñược quy ñịnh tại ðiều 12 Quy ñịnh về 
dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

3. Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo thực hiện cấp giấy phép, gia hạn giấy 
phép, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm ñối với các trường 
hợp dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông, bổ 
túc trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao 
nhất là chương trình trung học phổ thông;  

4. Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo thực hiện cấp giấy phép, gia hạn giấy 
phép, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm ñối với các trường 
hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung 
học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là 
chương trình trung học cơ sở.  
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Chương III 
ðIỀU KIỆN BẢO ðẢM CHẤT LƯỢNG VÀ MỨC THU, SỬ DỤNG 

TIỀN HỌC THÊM 
ðiều 11. Tiêu chuẩn ñối với người dạy thêm; người tổ chức hoạt ñộng 

dạy thêm, học thêm; Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm 

Thực hiện theo quy ñịnh tại các ðiều 8, 9, 10 của Quy ñịnh về dạy thêm, học 
thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT. 

ðiều 12. Số lượng học sinh, thời gian, ñịa ñiểm dạy thêm học thêm  

1. Số lượng học sinh tối ña không quá 45 học sinh trên một lớp. 

2. ðịa ñiểm dạy thêm, học thêm trong nhà trường do Ban Giám hiệu nhà 
trường sắp xếp. 

3. ðịa ñiểm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường do tổ chức, cá nhân tổ 
chức dạy thêm chuẩn bị. 

4. Thời gian dạy thêm, học thêm ñối với các lớp học trong nhà trường. 

a) Thời gian học thêm ñối với cấp Trung học cơ sở tối ña 02 buổi/tuần/lớp 
(mỗi buổi không quá 03 tiết); 

b) Thời gian học thêm ñối với cấp Trung học phổ thông, Bổ túc trung học 
phổ thông tối ña 03 buổi/tuần/lớp (mỗi buổi không quá 04 tiết); 

c) Trường hợp ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, ôn thi tốt 
nghiệp Trung học phổ thông thời gian học thêm tối ña 05 buổi/tuần/lớp (mỗi buổi 
không quá 04 tiết); 

d) Trường hợp ôn thi tuyển sinh cao ñẳng, ñại học: Các nhà trường bố trí 
thời gian phù hợp với nguyện vọng của người học sao cho không quá 3 
buổi/tuần/lớp (mỗi buổi không quá 4 tiết). 

e) Trường hợp các nhà trường tổ chức ñồng thời hai loại hình ôn thi tốt 
nghiệp Trung học phổ thông và ôn thi tuyển sinh cao ñẳng, ñại học thì tổng thời 
gian học thêm không ñược tổ chức quá 05 buổi/tuần. 

5. Thời gian dạy thêm, học thêm ñối với các lớp học do tổ chức, cá nhân 
khác tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường do tổ chức, cá nhân thỏa thuận 
với người học về thời gian dạy thêm, học thêm cho phù hợp. 

ðiều 13. Mức thu tiền học thêm 

1. Mức thu tiền của học sinh ñể chi trả cho 01 tiết dạy thêm của giáo viên 
(bao gồm cả việc chi cho công tác quản lý, cơ sở vật chất, quỹ phúc lợi) căn cứ vào 
mức lương tối thiểu chung theo quy ñịnh hiện hành và ñược thu theo tháng. Cụ thể: 
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a) Dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến 
thức; ôn thi tuyển sinh Trung học phổ thông cho học sinh lớp 9; ôn thi tốt nghiệp 
Trung học phổ thông cho học sinh lớp 12: mức thu tiền học thêm không vượt quá 
12% mức lương tối thiểu chung/một tiết dạy; 

b) Trong trường hợp ôn thi tuyển sinh ñại học, cao ñẳng cho học sinh lớp 12: 
Mức thu tiền học thêm không vượt quá 18% mức lương tối thiểu chung/một tiết 
dạy. 

2. ðối với các lớp dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường mức thu ñể chi trả 
cho một tiết dạy do người dạy và người học thoả thuận, nhưng không vượt quá 
110% mức thu của từng ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 1 ðiều này. 

ðiều 14. Quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm 

1. Nhà trường, cơ sở giáo dục và tổ chức, cá nhân khác tổ chức dạy thêm, 
học thêm có trách nhiệm thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về quản lý tài 
chính. 

2. Nội dung chi ñối với tiền thu học thêm trong nhà trường: 

a) Chi thù lao 80% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 

b) Chi 10% cho công tác quản lí tại cơ sở; 

c) Chi 5% cho tiền ñiện, nước, vệ sinh, mua sắm tài liệu, dụng cụ dạy thêm, 
bù hao mòn tài sản phục vụ dạy thêm, học thêm; 

d) Chi 5% cho quỹ phúc lợi. 

3. Nội dung chi ñối với tiền thu học thêm ngoài nhà trường ñược sử dụng, 
chi trả theo sự thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm và người trực 
tiếp giảng dạy. 

Chương IV 
THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM  

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 15. Tổ chức thực hiện 

Sở Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 
ngành, các tổ chức và ñơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai 
và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT và Quy ñịnh này trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 16. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
dạy thêm, học thêm 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm ñược 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 21, 22 của Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm ban 
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hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDðT và theo Quy ñịnh này. 

2. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị; cán bộ, công chức, viên chức 
do Nhà nước quản lý vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính 
chất và mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Phạm Xuân Kôi 
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